	               UBND XÃ TÂN MINH              
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

	           TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN LẬP
	            NĂM HỌC 2025-2026

	 
Họ và tên:.....................................................................................
Lớp:...........................................
	          Môn: Toán - Lớp 2
          Thời gian 40 phút 
          (Không tính giao đề)

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	


	



A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Khoanh vào trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1. (M1- 1.0 đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
  a,  Số liền sau số 70 là:
       A. 60		B. 69		     C. 71                    D. 80
  b, Trong phép tính: 22 - 7 = 15,  số 15 gọi là:
      A. Số bị trừ                B. Số trừ            C. Tổng               D. Hiệu
Câu 2: (M1- 1.0đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
   a,     Hiệu của phép trừ 15 -  7 là:             
      A. 7		B. 8		     C. 18                    D. 28
  b, Cách đặt tính đúng là:



       A.                       B.                   C.
Câu 3: (M2- 1đ) 
a, Các số  28; 46; 37; 52  được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 
          A. 46; 37; 52; 28		                          B. 52; 46; 37; 28		
          C. 28; 37; 46; 52	                                    D. 52; 37; 46; 28 

 b, Phép tính nào dưới đây có kết quả là 100?
        A. 74 + 25                B. 45 + 55  		C. 49 + 41              D. 38 + 52
B. Phần tự luận (7 điểm)
Câu 4 (M1-1đ). 
a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
     50cm = …………dm                                  8dm =  ………........cm
b) Tính:
      83l – 29l = ............................                         19kg + 6kg = ..............................
Câu 5 (M2- 1đ). Đặt tính rồi tính:  
41 – 23                   58 +  8                 100 - 35                      82 + 18
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Câu 6: (M2- 1đ).   
a, Số đoạn thẳng trong hình bên là:                           
…………………………………….
b, Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?   
…………………………………………..                 
Câu 7: (M2- 2,0đ). 
      Trong chuyến đi thăm quan trải nghiệm, lớp 2A có 15 học sinh tham gia. Lớp 2C số học sinh tham gia nhiều hơn lớp 2A là 9 học sinh. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu học sinh tham gia trải nghiệm?
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Câu 8: (M3- 2,0đ). 
a, Tính nhanh:  (1,0đ)
17 + 14 + 13 + 26 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b, Tính hiệu của số lớn nhất có hai chữ số với số nhỏ nhất có hai chữ số (1,0đ)
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